
51036
PV9
Thôngtin Sảnphẩm

PET cloth Sleeve® for enhanced harness flexibility in the automotive engine compartment

Product Description
tesa Sleeve® 51036 PV9 is a PET cloth wire harness Sleeve® with a solvent-free advanced acrylic adhesive. It withstands
high temperatures and demanding environmental conditions.

Đặc trưng
• High temperature resistance
• High flexibility
• Abrasion resistance
• Easy and efficient lengthwise application
• Excellent cable compatibility
• Ageing-resistant
• Resistant to environmental influences
• Flame-retardant
• Fogging-free
• Halogen-free
• Tear-resistant
• Flexible and smooth
• Available in black and orange

Ứng dụng
tesa Sleeve® 51036 PV9 has been developed for bundling wire harness areas subject to exacting requirements for
temperature resistance as well as harness flexibility.
The main application field is the automotive engine compartment with demanding temperatures and environmental
conditions.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm
• Backing material Grid Vải PET
• Type of adhesive Grid acrylic

• Độ dầy 220 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất
• Giảm ồn (LV312) Class A
• Temperature resistance max. 150 °C

• Temperature resistance min. -40 °C
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Độ bám dính
• thép 5 N/cm

Thông tin thêm
Standard widths: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm
Standard lengths: 50 m
• Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation
• Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
• Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation
< Ø 13 mm / 68 mm
Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm
Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm
Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm
Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm
Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm
• Standard core diameter: 76 mm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt
chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực
tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ
ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản
phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với
phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi
rất vui lòng để tư vấn cho quý kháchDisclaimer
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